
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1  Hai bên tuyến lộ Cái Đôi Vàm Đầu cầu Kiểm Lâm cũ Hết trường tiểu học Cái Đôi Vàm I 1,000

2 nt Hết trường tiểu học Cái Đôi Vàm I Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Tấn 1,000

3 nt Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Tấn Hết ranh đất ông Võ Thanh Dũng 1,100

4 nt Hết ranh đất ông Võ Thanh Dũng Hết ranh đất ông Nguyễn Thành Trung 1,200

5 nt Hết ranh đất ông Nguyễn Thành Trung Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Hờ 1,800

6 nt Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Hờ Hết ranh đất ông Lê Hồng Phúc (Nam) 1,400

7 nt Hết ranh đất ông Lê Hồng Phúc (Nam) Hết ranh đất nhà bia giáp lộ huyện 1,200

8 nt
Giáp lộ huyện 

(Ranh đất ông Ững A Chiến)
Cầu kênh Làng Cá 1,000

9 Hai bên tuyến lộ Cái Đôi Vàm Cầu kênh Làng Cá Hết ranh hãng nước đá Tấn Đạt 700

10 nt Hết ranh hãng nước đá Tấn Đạt Hết đất Đồn Biên Phòng 688 600

11 nt Giáp đất Đồn Biên Phòng 688 Cầu  Cơi 5 (2 bên) 500

12 nt Cầu  Cơi 5 (2 bên) Hạt Kiểm Lâm 500

13 nt Hạt Kiểm Lâm Hết lộ Khu bãi rác 300

14 Hẻm
Hẻm nhà lồng chợ 

(Ranh đất ông Luân Giúp)
Hết ranh đất Hứa Thị Kim Yến 600

15 Hẻm
Hẻm trường Tiểu học I 

(Ranh đất ông Thành)
Hết cụm dân cư khu khuyến ngư 200

16 Hẻm
Sau hẻm trụ sở Văn hóa khóm 1

 (Ranh đất ông Nguyễn Văn Liêm)
Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Xê 250

17 Khu I Cách đầu cầu Kiểm lâm cũ phía Tây: 30m Cách đầu cầu Kiểm lâm mới: 30m 350

          6. HUYỆN PHÚ TÂN
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18 Lộ Công an - Lò heo Hẻm Đông y  (Lộ Công an) Trường Mẫu giáo phía sau (2 bên) 500

19 nt Trường mẫu giáo phía sau (2 bên) LộCầu Kiểm Lâm 250

20 Lộ Công an - Lò heo Hẻm Đông y (Lộ Công an)
Giáp lộ huyện Cái Đôi Vàm - Cái Nước

(2 bên)
300

21 Khu Hành chính tạm Hẻm Đông y (Lộ Công an) Giáp sân tập đa năng 500

22 nt 500

23 Hai bên tuyến lộ Cái Đôi Vàm Hẻm nhà ông Đô Lil Kênh Cơi 5 (Phía Đông) 150

24 Kênh Làng Cá Cầu Làng Cá Về Cái Đôi Nhỏ: 380 mét (2 bên) 150

25 Kinh Cơi 5 Cầu Cơi 5 Về hướng Cái Đôi Nhỏ: 139 mét (2 bên) 120

26 Khu vực khóm 4
Trụ sở Văn hóa khóm 4

 (Ranh đất ông Nguyễn Văn Mĩnh)
Hết ranh đất ông Trần Văn Điểm 500

27 Cầu Làng Cá - Đồn 688 Cầu Làng Cá (2 bên) Giáp Đồn Biên Phòng 688 150

28 Khu bờ Bắc (Tuyến lộ Cái Đôi Vàm) Khu tiểu thủ công nghiệp Đầu kênh Bảy Sử 400

29 Khu III : kênh Bảy Sử - Kênh Lô 2 Đầu kênh Bảy Sử Đầu Kênh Lô 2 400

30
Đầu kênh Bảy Sử-Cây ăng teng 

(Đê Tây)
Đầu kênh Bảy Sử Cây ăng teng (Đê Tây ) 250

31 Cây ăng teng (Đê Tây)-Đầu kênh Lô 2 Cây ăng teng (Đê Tây) Đầu kênh lô 2 150

32 Hẻm Lộ hẻm Khóm 5 Cầu đê Tây 150

33 Cầu Đê Tây - Đầu kênh lô 2 Cầu đê Tây (Khóm 5) Đầu cầu Dự án đê Tây lô 2 150

34 Khu IV : kênh lô 2 đến kênh lô 1 Đầu Kênh Lô 2 Đầu Kênh Lô 1 400

35
Khu V: kênh lô 1 đến ranh đất ông 

Thiện
Đầu Kênh Lô 1 Hết đất ông Huỳnh Phước Thiện 150

36 Kênh Lô 1 Đầu Kênh Lô 1 (Phía Tây) Hết đất ông Tám Biểu 250

37 Kênh Lô 2
Đầu lộ Lô 2 (Phía Đông)

(Đầu Kênh Lô 2)
Cầu Tư Luân 200

Khu Hành chính tạm (Khóm 1)
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38 Đầu kênh lô 2 - Cầu Tư Luân Đầu cầu Dự án đê Tây lô 2 Hết ranh đất ông Ba Nữa 150

39 Cầu Tư Luân - cầu Dự án đê Tây Lô 2 Cầu Tư Luân Đầu cầu Dự án đê Tây 150

40 Dọc sông Cái Đôi Vàm Ranh đất ông Huỳnh Phước Thiện Hết ranh đất ông Trịnh Minh Hiện 150

41
Tuyến lộ huyện Vàm Đình - Cái Đôi 

Vàm (2 bên)
Ranh đất ông Ững A Chiến Giáp nhà Văn hóa khóm II  800

42 nt Giáp nhà Văn hóa khóm II Đầu cầu Kiểm Lâm 500

43
Tuyến lộ huyện Vàm Đình - Cái Đôi 

Vàm (Hướng bắc)
Đầu cầu Kiểm Lâm Kênh Năm Nhung 500

44 nt Kênh Năm Nhung Đầu lộ chùa Nguyệt Cảnh 350

45 nt Đầu lộ chùa Nguyệt Cảnh Đầu cầu Kênh 90 250

46 Khu hành chính huyện mới Đầu cầu Kiểm Lâm cũ hướng Đông Đầu cầu Kiểm Lâm mới 300

47 Lộ dọc sông Cái Đôi Vàm Cầu Kiểm Lâm cũ Hết ranh đất ông Hồng Văn Nghi 300

48 nt Hết ranh đất ông Hồng Văn Nghi Đầu Kênh 90 150

49 Kinh Năm Nhung Giáp sông Cái Đôi Vàm Lộ Vàm Đình -Cái Đôi Vàm 150

50 Tuyến kênh Kiểm lâm (Phía Tây) Cầu Kinh Kiểm Lâm mới Rạch Cái Đôi Nhỏ 250

51 Khu Công ty CaDovimex Tiệm chụp hình Dũng Trụ sở khóm II 250

52 nt Cầu Dự án Nối lộ huyện (2 bên) 200

53 nt Cầu Dự án (Phía Đông) Cầu Cái Đôi Nhỏ 120

54 nt Tuyến sau Công ty CaDovimex Kênh Làng Cá 200

55 nt Ranh đất ông Nguyễn Văn Dung Hết ranh đất bà Huỳnh Thu Nguyệt 150

56 nt Ranh đất ông Danh Hồng Vĩnh (2 bên) Cầu cổng sau Công ty CaDovimex 200

57 nt Cầu Dự án (Phía Tây) Cầu Cái Đôi Nhỏ 120

58 Hẻm Cầu Làng Cá Cầu Dự án 200
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59 Khu hành chính huyện mới 150

100

70

Khu hành chính thuộc ấp Cái Đôi Vàm

Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng
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